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KẾ HOẠCH 

CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024  

 

Căn cứ  Công văn số 4748/UBND-VX ngày 7 tháng 12 năm 2023 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2024. 

Căn cứ công văn số 2423/STTTT-BCVTCNTT ngày 8/12/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số 

năm 2024. 

UBND thành phố Lai Châu xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 

như sau: 

PHẦN I: 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023 

 I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU ĐẶT RA NĂM 2023 

Năm 2023 kết quả triển khai thực hiện mục tiêu đạt được kết quả so với mục 

tiêu Kế hoạch đạt 9/9 mục tiêu, cụ thể như sau: 

(1) Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo môi trường làm 

việc điện tử rộng khắp trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành 

phố: Hệ thống hạ tầng bưu chính viễn thông được đầu tư đồng bộ đảm bảo thông 

tin chính xác, kịp thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị thành phố và nhu cầu của 

Nhân dân. Các doanh nghiệp viễn thông đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật mạng viễn 

thông và công nghệ thông tin hiện đại, rộng khắp, chất lượng cao. 100% xã, 

phường được phủ sóng di động và có hệ thống Internet băng rộng cáp quang; 

mạng viễn thông di động đã phủ sóng 3G, 4G, đang tiếp tục triển khai 5G, đảm 

bảo cung cấp kết nối mạng mọi lúc, mọi nơi. 

(2) Triển khai ứng dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng tới các cơ 

quan đơn vị đạt hiệu quả cao: Đến nay trên địa bàn thành phố 100% cơ quan, 

đơn vị, các xã phường và 100% lãnh đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường 

trên địa bàn thành phố được cấp chứng thư số, chữ ký số sử dụng trong giao dịch 

điện tử như: gửi, nhận văn bản điện tử, quản lý tiến độ công việc, giao dịch bảo 

hiểm xã hội, giao dịch với kho bạc....; Hiện có 417 tài khoản hòm thư công vụ 

đang được sử dụng, tỷ lệ đạt 90%.   

(3) Đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn thành phố: 100% cán bộ, công chức được tập huấn về 



2 
 

CNTT và an toàn thông tin; 100% cán bộ, công chức thành phố, 100% cán bộ, 

công chức cấp xã, phường sử dụng máy tính để xử lý công việc. 

(4) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hạ tầng CNTT: 100% cơ quan hành chính 

nhà nước của tỉnh kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng, 100% máy tính 

cơ quan hành chính nhà nước thành phố có cài đặt phần mềm diệt virus, 80% 

máy tính cơ quan hành chính nhà nước thành phố được cài đặt phần mềm diệt 

vius có bản quyền. 

(5) Cung cấp và khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ một 

phần, toàn trình trên Cổng dịch vụ công trực tuyến - hệ thống một cửa điện tử 

https://laichau.vnptigate.vn. 

(6) Thực hiện tiếp nhận trực tuyến trên 50% số hồ sơ cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ một phần, toàn trình: Đến nay đã Thực hiện tiếp nhận 

trực tuyến mức độ một phần đạt 83,47 %, mức độ toàn trình đạt 85,7% 

(7) Duy trì Trang thông tin điện tử của UBND các xã, phường đi đảm bảo 

hiệu quả, ổn định, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật: Trang thông tin 

điện tử của thành phố và 07/07 xã, phường hoạt động ổn định dễ tiếp cận, dễ 

truy cập khai thác thông tin với nhiều chuyên mục, nội dung đa dạng phong phú; 

tìm kiếm thông tin dễ dàng, chính xác. Cập nhật kịp thời văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, thông tin, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch, 

cơ chế chính sách về ưu đãi, thu hút đầu tư và cơ chế, chính sách khác liên quan 

đến doanh nghiệp, các kết quả tham vấn của thành phố, xã, phường và trả lời 

doanh nghiệp được cập nhật thường xuyên. 

(8)  Tăng cường quản lý nhà nước về công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông 

tin trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát 

thanh, truyền hình: Công tác quản lý nhà nước về viễn thông được tăng cường 

thường xuyên. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của 

cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn 

được đảm bảo. Các doanh nghiệp viễn thông từng bước phát triển các loại hình 

dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Công tác quản lý nhà 

nước về lĩnh vực internet được tăng cường, kiểm tra thực hiện thường xuyên, đặc 

biệt là kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về internet đối với các 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố.  

(9) Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng: Bảo 

đảm an toàn thông tin mạng đã được xác định là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng. Tình hình lây nhiễm và xử lý, bóc gỡ mã độc đã xử lý đúng theo văn 

bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông nên không có rủi ro xảy ra. 

Đánh giá công tác kiểm tra, đánh giá ATTT theo mô hình 04 lớp căn cứ chỉ đạo 

https://laichau.vnptigate.vn/
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của Thủ tướng Chính phủ.                                                                        

 II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Nhận thức số 

a) Kết quả đạt được 

Căn cứ Kế hoạch số 3189/KH-UBND ngày 23/8/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc triển tổ chức hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc 

gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023, UBND thành 

phố ban hành Kế hoạch số 2659/KH-UBND ngày 8/9/2023 của UBND thành 

phố về việc Triển khai hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 

10) trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2023. 

Tổ chức đồng loạt truyền thông thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

(ngày 10/10) trên Trang Thông tin điện tử thành phố, Trang Thông tin điện tử 

của các xã, phường. Hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng công nghệ số, 

dịch vụ số như: Vận động người dân sử dụng smartphone, truy cập internet để 

nắm bắt thông tin, cập nhật kiến thức, sử dụng email và các nền tảng mạng xã 

hội zalo, facebook... để liên lạc, tương tác trao đổi thông tin, hội họp...; hướng 

dẫn cài đặt, sử dụng các App VneID - Ứng dụng định danh điện tử, App VssID - 

Bảo hiểm xã hội, App Sổ sức khỏe điện tử; hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ 

công trực tuyến - Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai 

Châu, Cổng dịch công quốc gia https://dichvucong.gov.vn để thực hiện các thủ 

tục hành chính; hướng dẫn người dân tra cứu, tìm hiểu thông tin chỉ đạo điều 

hành trên Trang Thông tin điện tử thành phố https://thanhpho.laichau.gov.vn  

b) Tồn tại, hạn chế 

 Thành phố không có kinh phí để Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2023. Việc tổ 

chức hoạt động tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm, chưa được 

tiến hành thường xuyên, liên tục. 

2. Thể chế số 

2.1. Ban hành Nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch của cấp chính quyền 

về chuyển đổi số 

UBND thành phố đã ban hành, triển khai, thực hiện việc ứng dụng CNTT 

và phát triển chính quyền số đảm bảo kịp thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh: 

Chương trình hành động số 11 - CTR/ Thu ngày 09/6/2022 của Thành ủy Lai 

Châu về Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/02/2022 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-

https://thanhpho.laichau.gov.vn/
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2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2665/KH-UBND ngày 

18/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu về việc Triển khai thực 

hiện Chương trình hành động số 11- CTr/Thu ngày 09/6/2022 của Thành ủy Lai 

Châu về thực hiện Nghị quyết số 09 NQ/TU ngày 25/2/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2659/KH-UBND ngày 8/9/2023 

của UBND thành phố về việc Triển khai hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc 

gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2023; Kế hoạch số 

248/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND thành phố Lai Châu về việc tuyên 

truyền công tác cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 109/KH-UBND 

ngày 18/01/2023 của UBND thành phố Lai Châu về việc hoạt động kiểm soát 

TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

năm 2023 trên địa bàn thành phố Lai Châu. 

2.2. Hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng  

 a) Kết quả thực hiện 

Năm 2023, Tổ Công nghệ số cộng đồng đã đẩy mạnh triển khai thực hiện 

chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Lai Châu theo nội dung Kế hoạch UBND 

thành phố; Tăng cường công tác số hóa hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành 

chính, chứng thực điện tử, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử; Tuyên truyền hướng 

dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên trang dịch vụ 

công quốc gia, dịch vụ công tỉnh Lai Châu, thanh toán trực tuyến chuyển khoản 

hạn chế dung tiền mặt. Bảo đảm an toàn, bảo mật trong trao đổi dữ liệu điện tử 

trên môi trường mạng.  

b) Tồn tại, hạn chế 

Một số thành viên trong Tổ Công nghệ số cộng đồng chưa thật sự chủ động 

trong việc thực hiện nhiệm vụ. 

3. Hạ tầng số 

a. Kết quả thực hiện 

Hiện nay cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin của thành 

phố được đầu tư ngày càng hiện đại, đồng bộ. UBND thành phố đã đẩy mạnh 

công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, ứng dụng 

CNTT vào công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ lợi ích công cộng của 

nhân dân, công tác chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.  

UBND thành phố đã trang bị hệ thống máy chủ, mạng Lan, máy tính cá nhân 

và mạng Internet cho CBCCVC theo quy định.   
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Kết quả đạt được cụ thể như sau:  

- Tỷ lệ máy tính/Cán bộ, công chức, viên chức: 100% 

- 100% các cơ quan đã có hệ thống mạng. 

- 100% các cơ quan đều đã được trang bị máy tính để phục vụ công việc. 

- Tỷ lệ máy tính được trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền: 80% 

- Tỷ lệ máy tính kết nối mạng LAN chiếm:  100% 

- Tỷ lệ máy tính kết nối Internet băng thông rộng: 100% 

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đạt trên 66 % 

- Hệ thống mạng nội bộ tại các cơ quan, đơn vị đã được xây dựng, hoàn 

thiện và kết nối Internet bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 

b. Tồn tại, hạn chế 

- Tuy sóng di động đã phủ đến 100% xã, phường nhưng do địa hình phức 

tạp, chủ yếu là đồi núi, một số khu vực vẫn còn hiện tượng sóng yếu, lõm sóng, 

chưa đáp ứng lưu thoại thực tế: Bản Căn Câu, bản Sin Chải, Bản Sùng Phài, xã 

Sùng Phài (Thành phố Lai Châu). 

- Hạ tầng truyền thanh cơ sở sử dụng công nghệ cũ gây nhiều nhược điểm 

như chất lượng âm thanh kém, không thể quản trị tập trung và chia sẻ cho các hệ 

thống khác nhau, mất an toàn thông tin.    

4. Dữ liệu số 

a. Kết quả thực hiện 

- Trong chuyển đổi số, dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng, là tài sản, tài 

nguyên, điều kiện tiên quyết cho chuyển đổi số. Trên địa bàn thành phố đã có 14 

cơ sở dữ liệu của các cơ quan đơn vị như:  

TT Tên ứng dụng 
Cơ quan chủ trì quản lý sử 

dụng 

1. 
Hệ thống quản lý văn bản điều 

hành 
Sở Thông tin và Truyền thông 

2. Trang thông tin điện tử UBND thành phố 

3. 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính 
 Văn phòng UBND tỉnh 

4. Hệ thống thư điện tử công vụ Sở Thông tin và Truyền thông 
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5. 
Phần mềm kế toán hành chính sự 

nghiệp 
Sở tài chính 

6. Phần mềm quản lý tài sản Sở tài chính 

7. Phần mềm Hộ tịch Sở Tư Pháp 

8. Phần mềm Quản lý cán bộ Sở Nội vụ 

9. 
Phần mềm giải quyết đơn thư 

khiếu nại tố cáo 
Thanh tra tỉnh 

10.  Phần mềm khai báo y tế Sở Y tế 

11.   Trường học kết nối Sở GD&ĐT 

12.  Phần mềm Cơ sở dữ liệu  Sở GD&ĐT 

13.   Phần mềm Phổ cập  Sở GD&ĐT 

14.  Phần mềm Staschool.   Sở GD&ĐT 

b. Khó khăn, hạn chế 

- Dữ liệu số chưa được tạo lập toàn diện: tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính được số hóa còn thấp chưa đầy đủ. 

- Việc sử dụng dữ liệu số để thay thành phần hồ sơ dịch vụ công còn hạn 

chế, số lượng CSDL đã được xây dựng còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu 

chuyển đổi số. 

5. Nền tảng số 

a. Kết quả thực hiện 

- Phát triển và khai thác sử dụng hiệu quả nền tảng số trong công tác quản 

lý xã hội tại địa phương.  

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông xây dựng, phát triển hạ 

tầng mạng lưới, cung cấp dịch vụ mạng di động 4G/5G, đường truyền Internet 

tốc độ cao để thúc đẩy, tăng tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh của người dân. 

b. Khó khăn, hạn chế 

- Số lượng nền tảng đưa vào sử dụng chưa nhiều, đặc biệt là các nền tảng 

cho các ngành, lĩnh vực có nhu cầu lớn của người dân và xã hội (y tế, giáo dục, 

giao thông...). 

6. Nhân lực số 

a. Kết quả đạt được 

 - Hiện nay UBND thành phố đã bố trí 01 công chức phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố làm nhiệm vụ về CNTT, 01 công chức Văn phòng HĐND 

- UBND làm nhiệm vụ quản trị website, mạng tại bộ phận một cửa thành phố. 
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- 100% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý hành chính 

nhà nước có chứng chỉ tin học trở lên. 

b. Khó khăn, hạn chế 

Các cơ quan, đơn vị khác chưa bố trí công chức chuyên trách về CNTT nên 

việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn và trở 

ngại trong thực hiện nhiệm vụ. 

7. An toàn thông tin mạng 

a. Kết quả đạt được 

- Hoạt động về an toàn thông tin ngày càng diễn biến phức tạp và 

nguyhiểm, để đảm bảo ứng phó kịp thời với các sự cố an toàn an ninh mạng, 

trong thời gian qua UBND thành phố  đã cử công chức tham gia Đội ứng cứu  sự 

cố ATTTM, tham gia Chương trình diễn tập an toàn thông tin do Sở Thông tin 

và truyền thông tập huấn. 

- Để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về 

an toàn thông tin nhằm trang bị cho mỗi cá nhân UBND thành phố Tuyên truyền 

để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nâng cao cảnh giác trước những âm 

mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tội phạm mạng và các phần tử xấu lợi 

dụng các lỗ hổng bảo mật, mất ATTT để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Cảnh 

báo người sử dụng Internet về nguy cơ, hậu quả của việc mất ATTT. Phổ biến 

các kỹ năng cơ bản phòng tránh mất ATTT trên không gian mạng (kỹ năng bảo 

vệ thông tin cá nhân, phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và 

các phần mềm độc hại,…), các biện pháp ứng cứu, xử lý sự cố mất ATTT.  

- Phổ biến các nội dung về ATTT đối với Chính quyền điện tử, đô thị thông 

minh, giao dịch điện tử; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ 

chức về bảo đảm ATTT khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước. 

b. Khó khăn, hạn chế 

- Năm 2023 thành phố Lai Châu có 03 địa chỉ IP nhiễm mã độc, công tác 

bảo đảm ATTTT tại một số cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố còn chưa 

được quan tâm đúng mức.  

- Đội ngũ cán bộ chuyên viên phụ trách an toàn, an ninh thông tin tại các cơ 

quan, đơn vị còn thiếu, cần được đào tạo, tập huấn chuyên sâu về an toàn, an 

ninh thông tin.  

- Kinh phí đầu tư cho công nghệ thông tin của thành phố nói chung và công 

tác đảm bảo ATTTT nói riêng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; Giải 

pháp phòng, chống mã độc tập trung chưa được triển khai đầy đủ dẫn đến thiếu 

tính đồng bộ nên khả năng phòng, chống mã độc, bảo mật chưa cao. 
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8. Ứng dụng và dịch vụ số 

a. Kết quả đạt được 

- Thành phố đã triển khai và đưa vào sử dụng các ứng dụng, dịch vụ CNTT 

trong nội bộ các cơ quan như: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành điện tử: 

Đã được thực hiện kết nối liên thông tất cả các cấp chính quyền, các ban ngành 

đoàn thể và các tổ chức hội do tỉnh thành lập, thực hiện việc kết nối với Chính 

phủ trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Tính đến nay tổng số tài khoản là 578 

tài khoản.  

- Hệ thống hòm thư điện tử công vụ: Đang được sử dụng với 417 tài khoản. 

Hệ thống thư điện tử góp phần hỗ trợ tốt hoạt động chỉ đạo điều hành và phối 

hợp công tác của cơ quan, tổ chức trong tỉnh đem lại hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ 

cán bộ sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc đạt trên: 90% 

- Phần mềm quản lý kế toán: đã được triển khai và vận hành ổn định tại các 

cơ quan nhà nước, góp phần quan trọng vào mục tiêu quản lý hệ thống tài chính 

công hiệu quả, chuyên nghiệp, hạn chế thấp nhất tình trạng tiêu cực trong việc 

sử dụng ngân sách nhà nước, hạn chế được việc in ấn báo cáo bằng giấy... 

- Ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục - Đào tạo: hầu hết các cơ sở đào 

tạo đều kết nối mạng Internet và được trang bị hệ thống máy tính và phần mềm 

để phục vụ công việc. 

- Các phòng, ban chuyên môn và UBND 07 xã, phường đã ứng dụng 

CNTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực 

hiện các TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến - hệ thống một cửa điện tử 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. Gồm các bộ TTHC. 

+ Mức độ một phần: 24 bộ TTHC đã tiếp nhận trực tuyến là 3193/3825 hồ 

sơ = 83,47 % 

+ Mức độ toàn trình: 31 bộ TTHC đã tiếp nhận trực tuyến là 1091/1273 hồ 

sơ = 85,7 % 

- Thành phố đã triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

bước đầu đã mang lại hiệu quả tốt, góp phần cải cách thủ tục hành chính mang 

lại hiệu quả và minh bạch hóa trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính của cơ quan Nhà nước với người dân và doanh nghiệp. 

- Đã đầu tư xây dựng thành phố thông minh: Xây dựng hệ thống camera an 

ninh, giám sát xử lý vi phạm ATGT, theo dõi tình hình ANTT.  

b. Khó khăn, hạn chế 

- Hiệu quả sử dụng các DVCTT chưa cao so với nhu cầu vì nhiều nguyên 

nhân, trong đó có việc các quy định pháp lý thay đổi thường xuyên dân đến thủ 

tục hành chính thay đổi theo; quy trình thủ tục hành chính còn rườm rà, các hồ 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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sơ đầu vào yêu cầu công dân phải nộp vẫn còn rất phức tạp, không thuận lợi cho 

việc trực tuyến hóa các TTHC, thậm chí yêu cầu công dân phải có mặt trực tiếp 

tại cơ quan cung cấp dịch vụ. 

- Nguồn vốn đầu tư ứng dụng CNTT chủ yếu là ngân sách địa phương, chưa 

thu hút được các nguồn vốn khác; hình thức thuê dịch vụ CNTT còn hạn chế. 

9. Kinh phí thực hiện: Phụ lục I kèm theo 

PHẦN II:  

NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

Những căn cứ xây dựng Kế hoạch, cụ thể: 

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị 

về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư;  

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW;  

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng  

Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng năm 2030;  

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng  

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ 

số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;  

- Quyết định số 2323/BTTTT-THH ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện 

tử Việt Nam, phiên bản 2.0; Quyết định 1509/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử 

tỉnh Lai Châu, phiên bản 2.0; 

- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển 

nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; 

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 tháng 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; 
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- Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Chủ 

tịch Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy 

ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023; 

- Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng 

phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 

- Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”;  

- Kế hoạch số 4201/KH-UBND ngày 08/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc thực hiện “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai 

đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. 

 - Chương trình hành động số 11 - CTR/ Thu ngày 09/6/2022 của Thành ủy 

Lai Châu về Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/02/2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030;  

- Kế hoạch số 2665/KH-UBND ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Lai Châu về việc Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11- 

CTr/Thu ngày 09/6/2022 của Thành ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 09 

NQ/TU ngày 25/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình 

chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

 II. MỤC TIÊU 

- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo môi trường làm việc 

điện tử rộng khắp trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố. 

- Triển khai ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng tới các cơ quan đơn vị đang cung cấp các TTHC trong dịch vụ 

công trực tuyến thực hiện nhanh chóng, đạt hiệu quả cao. Hướng tới nâng cao 

năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động.  

- Đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn thành phố. 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hạ tầng CNTT: trên 90% cán bộ, công chức 

chuyên môn, nghiệp vụ có máy tính cấu hình cao làm việc và hệ thống mạng nội 

bộ Lan hoàn chỉnh, đạt chuẩn và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Trên 90% 

máy tính có cài đặt phần mềm diệt virus. 
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- Cung cấp và khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ một 

phần, toàn trình trên Cổng dịch vụ công trực tuyến - hệ thống một cửa điện tử 

https://laichau.vnptigate.vn. 

- Thực hiện tiếp nhận trực tuyến trên 50 % số hồ sơ của TTHC cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ một phần, toàn trình. 

- Duy trì Trang thông tin điện tử của UBND các xã, phường đi đảm bảo 

hiệu quả, ổn định, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tăng cường quản lý nhà nước về công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin 

trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát 

thanh, truyền hình. 

- Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. 

III. NHIỆM VỤ 

1.  Nhận thức số 

- Tổ chức đồng loạt truyền thông thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

(ngày 10/10) trên Trang Thông tin điện tử thành phố, các Trang Thông tin điện 

tử của cơ quan, đơn vị...; các doanh nghiệp số có băng rôn, khẩu hiệu chào 

mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Tuyên truyền, phố biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

người dân dùng Zalo quyét Mã QR Code Kênh Zalo OA Chuyển đổi số quốc gia 

(gửi kèm Kế hoạch này), click “quan tâm” tham gia Kênh Zalo OA Chuyển đổi 

số quốc gia để kịp thời nhận được, nắm bắt, cập nhật các chủ trương, định 

hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, các cơ quan, đơn vị 

làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, hỗ 

trợ người dân về chuyển đổi số. 

Vận động người dân sử dụng smartphone, truy cập internet để nắm bắt 

thông tin, cấp nhật kiến thức, sử dụng email và các nền tảng mạng xã hội zalo, 

facebook... 

2. Thể chế số 

Các văn bản xây dựng để phát triển Chính phủ số/Chính quyền số, kinh tế 

số, xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin: 

 - Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”;  

 - Chương trình hành động số 11 - CTR/ Thu ngày 09/6/2022 của Thành ủy 

Lai Châu về Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/02/2022 của Ban 

https://laichau.vnptigate.vn/
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Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030;   

- Kế hoạch số 2665/KH-UBND ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Lai Châu về việc Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11- 

CTr/Thu ngày 09/6/2022 của Thành ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 09 

NQ/TU ngày 25/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình 

chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Quyết đinh số 297/QĐ-UBND ngày 8/4/2022 của UBND thành phố Lai Châu 

về việc phê duyệt cấp độ an toàn thông tin năm 2022. 

3.  Hạ tầng số 

- Đầu tư nâng cấp đường truyền Internet băng thông rộng đến các xã, phường. 

- Đầu tư mua sắm máy tính cấu hình cao phục vụ công tác. 

- Đầu tư mua sắm các phần mềm diệt virus có bản quyền đảm bảo an toàn 

cho máy tính. 

- Đầu tư máy tính, máy scan tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của 

các cơ quan thành phố; UBND các xã, phường để phục vụ tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết thủ tục hành chính, xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Phát triển dữ liệu 

- Xây dựng hệ thống dữ liệu 2 chiều: tiếp nhận phản hồi của người dân, tổ 

chức về các trường hợp vi phạm giao thông để xử lý. 

- Hoàn thiện hệ thống dữ liệu của Trung tâm điều hành đô thị thông minh 

- Phối hợp với các cấp cung cấp dữ liệu xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu 

dùng chung của tỉnh. 

5. Nền tảng số 

Thực hiện có hiệu quả và đạt chất lượng cao đối với các nền tảng, hệ thống 

cho phát triển kinh tế số, xã hội số. 

6. Nhân lực số 

Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ 

năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức do Sở Thông tin và 

Truyền thông, các ban ngành tổ chức. 

7. An toàn thông tin mạng 

- Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn, an 
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ninh thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, đài phát 

thanh, Trang thông tin điện tử của UBND thành phố; UBND các xã, phường. 

- Phối hợp với Sở thông tin truyền thông, đội ứng cứu sự cố mạng máy tính 

xử lý các sự cố về ATTT. 

- Đầu tư máy tính có cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền. 

- Rà soát các hệ thống thông tin để xác định cấp độ an toàn thông tin. 

8. Ứng dụng và dịch vụ số 

- Triển khai, sử dụng Hệ thống camera an ninh, giám sát xử lý vi phạm 

ATGT, quản lý TT đô thị giai đoạn 2 đảm bảo an toàn, nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của nhân dân. 

- Duy trì, sử dụng trang TTĐT của UBND thành phố, Trang TTĐT 07 xã, 

phường cung cấp thông tin, chính sách của UBND thành phố và các xã, phường 

đến với người dân và doanh nghiệp. 

- Triển khai, sử dụng các ứng dụng, dịch vụ theo danh mục các nhiệm vụ 

xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh (phiên bản 2.0) khi UBND tỉnh 

ban hành.  

IV.  GIẢI PHÁP 

1.  Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, 

tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp   

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của thành phố các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về ứng dụng và phát triển CNTT. 

- Tích cực phổ biến rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp lợi ích của các 

dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường việc tham gia, sử dụng các dịch vụ 

công trực tuyến và thu thập thông tin cần thiết trên cổng thông tin điện tử, trang 

thông tin điện tử của thành phố. 

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp 

Đẩy mạnh thực hiện phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan 

nhà nước, doanh nghiệp khi có cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện 

thực tế tại địa phương. 

3. Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ  

Ứng dụng hiệu quả các công nghệ khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

các cấp. 

4. Thu hút nguồn nhân lực CNTT 
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- Có những chính sách nhằm thu hút, đa dạng hóa nguồn lực (tài chính và 

nhân lực) để chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn ngân sách địa phương thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 

2023 và các nguồn khác (nếu có) . 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng HĐND - UBND thành phố 

Tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, giải 

quyết TTHC mức độ một phần, toàn trình tại bộ phận 1 cửa, 1 cửa liên 

thông.  

Đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng CNTT, chứng thư số và dịch vụ 

chứng thực chữ ký số theo cơ chế một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định và đề xuất tham 

mưu, triển khai các dự án ứng dụng CNTT từ nguồn vốn kinh phí sự nghiệp phát 

triển khoa học công nghệ phục vụ phát triển CNTT của thành phố. 

- Tổng hợp, tham mưu việc thực hiện kế hoạch và xây dựng báo cáo năm 

kịp thời đề xuất các giải pháp cần thiết để bảo đảm việc thực hiện thành công 

kế hoạch Chuyển đổi số. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch và 

triển khai công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

- Triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các 

cơ quan, doanh nghiệp và người dân. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin trên địa bàn thành phố, hàng năm báo cáo UBND thành phố. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

 - Căn cứ tình hình nguồn kinh phí địa phương, chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan và các đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND thành phố bố trí nguồn 

kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch.  

  - Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và 

thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. 

4. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện có hiệu quả chương 

trình tổng thể cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.  
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Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND thành phố xây 

dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT, góp phần đẩy mạnh 

chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước. 

5. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường. 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế 

hoạch thực hiện, phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, 

nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 

VII. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN: THEO BIỂU 02 

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của UBND thành phố 

Lai Châu./. 

 Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đình Tiến 



BIỂU 01: DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày    tháng 12  năm 2023) 

 

TT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu 
Kinh phí 

(Đồng) 
Nguồn kinh phí 

Tình hình 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 
Duy trì trang TTĐT 07 xã, 

phường 
UBND thành phố 

Dự án chuyển 

tiếp 
56.000.000 

Đã thực 

hiện 
 

2 

Đầu tư mua sắm, nâng cấp 

trang thiết bị CNTT, phần 

mềm phục vụ ứng dụng 

CNTT, bảo đảm an toàn 

thông tin tại các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã 

phường 

UBND thành phố  
Dự án chuyển 

tiếp 
3.226.000.000 

Đã thực 

hiện 
 

3 

Mua sắm, sửa chữa trang 

thiết bị Trung tâm điều 

hành đô thị thông minh 

UBND thành phố Dự án mới 83.882.000 
Đã thực 

hiện 
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4 
Duy trì trang TTĐT thành 

phố 
UBND thành phố 

Dự án chuyển 

tiếp 
30.000.000 

Đã thực 

hiện 
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BIỂU 02: DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày    tháng 12 năm 2023) 

 

TT Tên nhiệm vụ, dự án 
Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Dự án chuyển tiếp 

hay dự án mới 

Thời gian 

triển khai 

Tổng mức 

đầu tư 
Nguồn vốn 

Ghi 

chú 

1 
Duy trì trang TTĐT 07 

xã, phường 

UBND thành 

phố 
Dự án chuyển tiếp 2024 

 

Theo phê 

duyệt 

 

 

Nguồn Ngân 

sách nhà nước 

(kinh phí thực 

hiện không tự 

chủ) 

 

2 

Đầu tư mua sắm, nâng 

cấp trang thiết bị CNTT, 

phần mềm phục vụ ứng 

dụng CNTT, bảo đảm an 

toàn thông tin tại các cơ 

quan, đơn vị, UBND các 

xã phường 

UBND thành 

phố  
Dự án chuyển tiếp 2024 

 

 

Theo phê 

duyệt 

Nguồn thường 

xuyên 
 

3 
Duy trì trang TTĐT thành 

phố 

UBND thành 

phố 
Dự án chuyển tiếp 2024 

Theo phê 

duyệt 

Nguồn thường 

xuyên 
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4 

Đầu tư mua sắm, sủa 

chữa trang thiết bị Trung 

tâm điều hành đô thị 

thông minh 

UBND thành 

phố 
Dự án chuyển tiếp 2024 

Theo phê 

duyệt 

Nguồn thường 

xuyên 
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